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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- TCTHADS (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục CNTT.
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KẾ HOẠCH
TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ tại Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014, đảm bảo mục tiêu đặt ra của Đề án;
- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án.
2. Yêu cầu
a) Bám sát các nội dung, yêu cầu, phân công trách nhiệm của từng nhiệm vụ cũng như phạm vi, mục tiêu, quan điểm được nêu tại Đề án;
b) Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án;
d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.
II. NỘI DUNG 
1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin
1.1. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử.
1.2. Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.
1.3. Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự.
2. Nhiệm vụ 2: Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự
2.1. Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
2.2. Xây dựng, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự.
3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng
3.1. Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự.
3.2. Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự.
3.3. Triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp.
3.4. Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
3.5. Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3.
3.6. Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
3.7. Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.
3.8. Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
4.1. Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…).
4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự.
5. Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước.
(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.
2. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm bao quát, theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này và căn cứ Kế hoạch tổng thể để xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Lãnh đạo Bộ ban hành.
3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi các cơ quan thi hành án dân sự.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	4
	Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật
	Tổng cục Thi hành án dân sự
(Cục Thi hành án dân sự tp. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	+ Năm 2015 - 2016: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan khác có liên quan.
 
	+ Năm 2015 - 2016: triển khai thí điểm phần mềm tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
	Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được pháp luật quy định.
	Phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định tại Cục Thi hành án dân sự tp. Hồ Chí Minh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

	
	
	Tổng cục Thi hành án dân sự
(Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	+ Năm 2017-2019: Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan khác có liên quan.
	+ Năm 2017-2019: hoàn thiện và triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
	
	Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

	5
	Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3
	Cục Công nghệ thông tin
 
	Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan
	Sau khi có các quy định của pháp luật, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020
	Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 về thi hành án dân sự được triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

	6
	Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
(Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Năm 2015-2020
	Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
 

	7
	Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
(Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ
	- Năm 2015: Khảo sát, đánh giá, lập Dự án.
- Năm 2016: Triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự.
- Năm 2017 - 2020: Triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự.
	Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.
	

	8
	Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	Cục Công nghệ thông tin
	Năm 2015 - 2016
	Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự được nâng cấp.
	

	IV
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
	Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

	1
	Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…)
	Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)
	Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2015 - 2017
	Đảm bảo tuyển đủ số biên chế về cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách về làm tại Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
 

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ
	Hàng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng kiến thức mới về công nghệ thông tin.
	

	V
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
	Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự

	 
	Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ
	Hàng năm
	Một số cán bộ phù hợp được cử tham gia khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm, tham dự hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)


 

